
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DÂN TIẾN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 178/QĐ-UBND     Dân Tiến, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp trên địa bàn xã Dân Tiến, nhiệm kỳ 2026-2031 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN TIẾN 

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính Phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều của luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 43/HD-UBBC ngày 25/12/2025 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn khen thưởng trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, 

nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Theo Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã Dân Tiến 

ngày 23/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Dân Tiến và thưởng theo quy 

định cho 22 tập thể, 34 cá nhân đã có đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ 

chức, triển khai và thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau: 

(Có danh sách và mức thưởng cụ thể kèm theo) 

Tổng số tiền ghi trong Quyết định này là: 57.850.000đ (Năm mươi bảy triệu 

tám trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho Phòng Văn hoá - Xã hội xã để 

phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT ĐU; TT HĐND xã; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND xã; 

- KBNN khu vực VII - Phòng giao dịch số 2; 

- LĐ Phòng VHXH xã; 

- LĐVP xã; 

- Lưu: VT, VHXH.  

CHỦ TỊCH 

 

 

Mông Thị Tuyết Nhung 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc bầu cử đại biểu                              

Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên                  

địa bàn xã Dân Tiến, nhiệm kỳ 2026-2031 

(Kèm theo Quyết định số:178 /QĐ-UBND ngày  25 /3/2026 của Chủ tịch UBND xã Dân Tiến) 

 

TT Tên tập thể, cá nhân Tiền thưởng 
Ghi chú 

I Tập thể   

1 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
1.400.000  

2 Văn phòng Đảng ủy xã 1.400.000  

3 Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã 1.400.000 
 

4 Văn phòng HĐND và UBND xã 1.400.000  

5 
Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

 

1.400.000  

6 Công an xã 1.400.000  

7  Ban Chỉ Huy quân sự xã 1.400.000  

8 Tổ bầu cử số 01 
1.400.000  

9 Tổ bầu cử số 02 
1.400.000  

10 Tổ bầu cử số 03 1.400.000  

11 Tổ bầu cử số 04 1.400.000  

12 Tổ bầu cử số 05 1.400.000  

13 Tổ bầu cử số 06 1.400.000  

14 Tổ bầu cử số 07 1.400.000  

15 Tổ bầu cử số 08 1.400.000  

16 Tổ bầu cử số 09 1.400.000  

17 Tổ bầu cử số 10 1.400.000  

18 Tổ bầu cử số 11 1.400.000  

19 Tổ bầu cử số 12 1.400.000  

20 Tổ bầu cử số 13 1.400.000  

21 Tổ bầu cử số 14 
1.400.000  

22 Tổ bầu cử số 15 
1.400.000  
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TT Tên tập thể, cá nhân Tiền thưởng 
Ghi chú 

II Cá nhân   

1 

Ông Ma Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Phó Chủ tịch Ủy 

ban bầu cử xã 

700.000 

 

2 
Bà Mông Thị Tuyết Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã 
700.000 

 

3 

Ông Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó Chủ tịch 

Ủy ban bầu cử xã 

700.000 

 

4 
Ông Trần Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã 
700.000 

 

5 

Ông Dương Bảo Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, Ủy viên 

Uỷ ban bầu cử xã 

700.000 

 

6 

Ông Trịnh Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Ủy viên 

Uỷ ban bầu cử xã 

700.000 

 

7 

Ông Đặng Đăng Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Ủy viên Uỷ 

ban bầu cử xã  

700.000 

 

8 

Ông Nguyễn Văn Anh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban 

Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân xã, Tổ trưởng Tổ 

bầu cử số 02 

700.000 
 

9 

Ông Triệu Văn Hùng, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã, Tổ phó tổ 

giúp việc Uỷ ban bầu cử xã 

700.000 
 

10 

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, 

Ủy viên Ủy ban bầu cử xã, Tổ phó Tổ bầu cử số 09 

700.000 
 

11 
Bà Hoàng Thị Huyền, Đảng ủy viên, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội xã, Thư ký Uỷ ban bầu cử xã  
700.000  

12 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công xã, Ủy viên Uỷ ban bầu 

cử xã, Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 04 

700.000 
 

13 
Ông Ngô Văn Tạo, Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã, Ủy viên Uỷ ban bầu cử xã 
700.000 

 

14 

Ông Lý Văn Giáp, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã, Ủy viên Uỷ ban bầu cử xã  

700.000 

 

15 

Ônh Mai Xuân Thái, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Ủy 

viên Ủy ban bầu cử xã 

700.000 

 

16 

Bà Phạm Thị Nhị, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã, 

Ủy viên Ủy ban bầu cử xã 

700.000 
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TT Tên tập thể, cá nhân Tiền thưởng 
Ghi chú 

17 
Ông Nông Chí Hiếu, Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng 

Kinh tế xã. Tổ phó Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã 
700.000  

18 
Ông Nguyễn Văn Chí, Đảng uỷ viên, Phó chủ nhiệm Uỷ 

ban kiểm tra Đảng ủy xã, Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 03 
700.000  

19 

Ông Nguyễn Tuấn Xuất, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng Trường TH&THCS Xuất Tác, Thư ký Tổ 

bầu cử số 15  

700.000  

20 
Ông Hoàng Văn Lộc, Phó Chánh văn phòng HĐND và 

UBND xã, Tổ trưởng tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử xã 
700.000  

21 
Bà Đồng Kim Hiền, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội xã, Tổ phó tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử xã 
700.000  

22 
Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã, 

Tổ phó tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử xã 
700.000  

23 
Ông Đàm Văn Hoàng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng 

uỷ xã, Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 06 
700.000 

 

24 
Ông Nguyễn Quốc Dương, Chuyên viên Văn phòng 

Đảng ủy xã 
700.000  

25 
Ông Hà Văn Đông, Cán bộ Công an xã Dân Tiến 700.000  

26 
Ông Đào Xuân Hiển, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường THCS Phương Giao, Thư ký Tổ bầu cử số 14 
700.000 

 

27 
Ông Hoàng Văn Duyên, Bí thư chi bộ xóm Đồng Quán, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 
700.000 

 

28 
Ông Lê Quang Hưởng, Bí thư chi bộ xóm Tân Tiến, Tổ 

phó Tổ bầu cử số 11 
700.000  

29 
Ông Hầu Văn Thành, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Lân 

Vai, Ủy viên Tổ bầu cử số 12 
700.000  

30 
Ông Trần Tuấn Hồi, Bí thư chi bộ xóm Quảng Phúc, Tổ 

phó Tổ Bầu cử số 05 
700.000  

31 
Ông Đặng Văn Hiển, Trưởng xóm Mìn, Ủy viên Tổ bầu 

cử số 13 
700.000 

 

32 
Ông Trần Văn Phong, Trưởng xóm Đồng Vòi, Ủy viên 

Tổ bầu cử số 07 
700.000  

33 
Ông Nguyễn Công Sinh, Trưởng xóm Đồng Chuối, Ủy 

viên Tổ bầu cử số 08 
700.000  

34 
Ông Lê Thanh Thắng, Trưởng xóm Đại Long, Ủy viên 

Tổ bầu cử số 01 
700.000  

Tổng số tiền thưởng 54.600.000  

Tiền khung và giấy khen 3.250.000  

Tổng cộng: 57.850.000đ 

(Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng) 
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